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TÓM TẮT
Bối cảnh: Trước xu thế máy móc tự động hóa thay thế con người trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 (CMCN 4.0), nguồn nhân lực cần phải trang bị kiến thức, kĩ năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Do đó, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hiện nay trở nên vô cùng cấp bách. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát triển đổi ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0 trở nên vô cùng quan trọng đối với các trường cao đẳng, đại học. Khoa Kinh tế của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, cần phải có giải pháp để đối mặt với những thách thức trên. Do đó, tôi chọn đề tài: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH ĐÀO TẠO Ở NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH” nhằm thúc đẩy hoạt động giảng dạy và đào tạo cho sinh viên khoa Kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và trong những năm tiếp theo.
Kết quả:
- Đổi mới phương pháp dạy học tại Khoa kinh tế.
- Quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học tại Khoa kinh tế
Bàn luận:
- Giải pháp đối với giảng viên
- Giải pháp đối với bộ môn
- Giải pháp đối với khoa Kinh tế
ABSTRACT
Content:In the trend of automated machines replacing humans in the 4.0 technology revolution (Industry 4.0), human resources need to be equipped with knowledge and skills in the new situation.Therefore, the research, development and innovation of training programs, renewal of teaching methods, and development of lecturers to meet the requirements of Industry 4.0 play an extremely essencial role for colleges and universities. The faculty of Economics ‘s Ly Tu Trong College is not an exception, it is necessary to have solutions to deal with these challenges.That is the reason why I chose the topic: "SOLUTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF TEACHERS IN THE PROCESS OF TRANSFORMING THE TRAINING MODEL IN SMART SCHOOL" with the desire to promote teaching and training activities, make a good performance in the academic year 2020-2021 and in the next few years.
Result:
The innovation of teaching methods at the Faculty of Economics
The management of the innovation of teaching methods at the Faculty of Economics
Discussion:
- Solution for teachers
- Solution for subject 
- Solution for the Faculty of Economics

I. [bookmark: _Toc14846]MỞ ĐẦU
Trước xu thế máy móc tự động hóa thay thế con người trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 (CMCN 4.0), nguồn nhân lực cần phải trang bị kiến thức, kĩ năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Do đó, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hiện nay trở nên vô cùng cấp bách. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát triển đổi ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0 trở nên vô cùng quan trọng đối với các trường cao đẳng, đại học. Khoa Kinh tế của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, cần phải có giải pháp để đối mặt với những thách thức trên. Do đó, tôi chọn đề tài: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH ĐÀO TẠO Ở NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH” nhằm thúc đẩy hoạt động giảng dạy và đào tạo cho sinh viên khoa Kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và trong những năm tiếp theo.
II. [bookmark: _Toc12276]KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 
2.1. Cơ sở lý luận
[image: IMG_256]
Nghiên cứu của Edgar Dale (1946) cho rằng chúng ta sẽ nhớ:
20% những gì chúng ta đọc
20% những gì chúng ta nghe
30% những gì chúng ta nhìn
90% những gì chúng ta làm
Dale đã đề cập rằng con người có thể gặp nhiều loại trải nghiệm khác nhau. Mỗi cấp độ kinh nghiệm dẫn đến một mức độ hiệu quả khác nhau vì nó dựa trên quá trình kiến thức. 
[bookmark: _Toc5505][image: Untitled]Năm 1946, nhà giáo dục người Mỹ Edgar Dale đã giới thiệu mô hình “Nón kinh nghiệm” (The cone of experience), phân chia quá trình hình thành kinh nghiệm theo nhiều tầng, dựa trên mức độ trừu tượng của quá trình tiếp xúc, hình thành từng kinh nghiệm cụ thể. Ví dụ, việc đọc đơn thuần những ký tự sẽ có độ trừu tượng cao nhất và khiến ta phải tưởng tượng nhiều nhất. Với cùng nội dung đó, độ trừu tượng sẽ giảm bớt và ta sẽ phải tưởng tượng ít hơn khi xem các tranh vẽ, ảnh chụp, đoạn phim, đi thực tế, thao tác lại... Đối với việc tiếp thu thông tin thông thường, quá trình đọc văn bản, xem tranh ảnh cũng đã đủ để người học đạt được mục đích. Tuy nhiên với những kỹ năng cần được hình thành sâu trong ý thức, nên lựa chọn những hoạt động như xem phim, triển lãm, điền dã. Tương tự, các kỹ năng mang tính vận động, hình thành thái độ cần được hình thành thông qua những hoạt động như nhập vai, mô phỏng, sáng chế…
Viện Khoa học hành vi ứng dụng NTL đã mô tả sự tương quan trong quá trình hấp thu kiến thức giữa các phương thức học tập khác nhau. Theo đó, việc học từ bài giảng và đọc sách thường khó đọng lại kiến thức nhất, trong khi những phương thức trực quan, đòi hỏi sự tham gia của người học lại có hiệu quả cao hơn. Đặc biệt, người học sẽ thực sự làm chủ kiến thức khi tiến hành dạy lại cho người khác. Tuy nhiên, các con số tỷ lệ phần trăm trong nghiên cứu này chỉ mang tính chất mô tả khái quát, chứ không có ý nghĩa tuyệt đối

2.2. Hiện trạng tại khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
Khoa kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM mới được thành lập vào cuối năm 2015. Là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, trực tiếp quản lý toàn diện quá trình tổ chức, phục vụ đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn. 
Khoa Kinh tế có đội ngũ giảng viên là 18 giảng viên cơ hữu, trong đó tiến sĩ 01; Thạc sĩ:13, cử nhân: 04. Như vậy tỷ lệ giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên là 77,77%. 
2.2.1. Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên trong khoa:
Trong thời gian hoạt động vừa qua để đáp ứng được các nhu cầu về hội nhập và phát triển theo mục tiêu mà Nhà trường đã đề ra, bản thân lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo khoa đã có sự chỉ đạo giảng viên thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy:
- Thống nhất các mẫu giáo án theo thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh xã hội. 
- Đổi mới phương pháp dạy học: hướng đến việc giảm giờ dạy lý thuyết và tăng cường giờ dạy thực hành để rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên 
- Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá: Thay vì chỉ thực hiện việc kiểm tra đánh giá bằng hình thức thi viết. Nhà trường tiến đến việc kiểm tra đánh giá theo hình thức thực hành, theo hình thức trắc nghiệm trên máy đối với kiến thức để đảm bảo tính khách quan.
- Tổ chức tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên: theo đó giảng viên học tập nâng cao trình độ sẽ nhận được sự hỗ trợ cả về kinh phí lẫn chế độ giờ làm việc. Hàng  năm, trong Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Nhà trường sẽ thống nhất việc hỗ trợ chi phí và tính giờ học tập bồi dưỡng cho giảng viên đối với các khối ngành trọng điểm cũng như các ngành nghề khác đang giảng dạy tại trường.
- Đối với công tác nghiên cứu khoa học: Khoa khuyến khích giảng viên tham gia công tác nghiên cứu khoa học như sáng tạo đồ dùng dạy học phục vụ công tác giảng dạy, xây dựng giáo trình dùng chung và ngân hàng đề thi với sự tham gia góp ý của doanh nghiệp có liên kết với nhà trường,.... 
2.2.2. Thực trạng quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học tại Khoa kinh tế.
- Nhà trường ban hành các văn bản quy định việc áp dụng hồ sơ chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh xã hội để các Khoa, tổ thực hiện và các Phòng ban kiểm soát.
- Hàng năm, Nhà trường đều ban hành kế hoạch rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành, chương trình đào tạo được điều chỉnh sát với yêu cầu của doanh nghiệp đối với sinh viên khi tốt nghiệp. 
- Các hoạt động chuyên môn sẽ do Tổ bộ môn họp thông qua và chịu trách nhiệm trước khi trình Hội đồng thẩm định chương trình xem xét quyết định. Điều này giúp tạo thuận lợi vì các tổ bộ môn sẽ là người nắm rõ chương trình đào tạo và có kinh nghiệm thực tiễn thông qua công tác giảng dạy sinh viên trên lớp.
- Tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên: ban hành quy trình cụ thể hướng dẫn hoạt động lên lớp, kiểm tra, đánh giá của giảng viên đối với người học. Các văn bản này đều hướng dẫn giảng viên thực hiện các phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới, lấy người học làm trung tâm, phát triển kỹ năng cho sinh viên là chủ yếu.
- Quản lý việc bồi dưỡng giảng viên về nội dung đổi mới phương pháp dạy học: bên cạnh việc hỗ trợ cho giảng viên theo học nâng cao, nhà trường cũng tổ chức những chuyên đề bồi dưỡng cho giảng viên tại trường, hướng giảng viên giảng dạy các môn học theo hướng tích hợp.
[bookmark: _Toc6348]2.3. Phân tích tình huống:
Có thể thấy, giảng viên đã có nhiều hoạt động nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo, đồng thời  nhà trường cũng tăng cường việc quản lý đổi mới phương pháp dạy học nhưng đến nay việc đổi mới phương pháp dạy học vẫn đang diễn ra với tốc độ chậm, hiệu quả chưa như mong đợi của các cấp quản lý xuất phát từ nhiều nguyên nhân.
- Cán bộ giảng dạy của khoa chưa giỏi ngoại ngữ, chưa giỏi về công nghệ thông tin.
- Đổi mới phương pháp giảng dạy đã, đang và được thực hiện, nhưng chưa thường xuyên ở Khoa, Bộ môn. Một số giảng viên còn thiên về lý luận, thiếu thực tiễn, chưa tìm ra và áp dụng những phương pháp giúp sinh viên chủ động hơn trong tiếp thu kiến thức. Khả năng phân tích, luận giải các vấn đề của giảng viên có lúc chưa sâu, nặng về trình bày theo giáo trình; thiếu ví dụ thực tiễn. Nguyên do có thể là giảng viên còn dạy nhiều môn dàn trải, chưa thật sự dồn tâm huyết vào môn sở trường nhằm phát huy thế mạnh của mình. Chính những điều này đã làm cho sinh viên thiếu sự hăng say trong học tập, ít quan tâm đến môn học, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và kết quả giảng dạy.
 - Về người học: phần nhiều ý thức học tập của sinh viên hạn chế, mục tiêu học tập của sinh viên còn mang nặng tính thi cử, trả nợ cho xong môn học…Ngoài ra, đầu vào sinh viên của trường tương đối thấp, ảnh hưởng nhiều đến việc dạy và học. Do đó, cần đưa môn kỹ năng học tập vào chương trình giáo dục định hướng đầu năm để sinh viên hiểu được và có phương pháp học tập tốt hơn, môn kỹ năng làm việc để sinh viên tự tin  khi làm việc tại doanh nghiệp.
-Về chương trình đào tạo đã được cải tiến, nhưng nội dung lý thuyết còn nhiều, nặng về dạy kiến thức, thiếu về dạy kỹ năng.
- Giáo trình thiếu, nội dung giáo trình thiếu cập nhật chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.
- Thiếu các mô hình thực hành, thực tập nghề nghiệp chuyên môn trong khoa
[bookmark: _Toc5124]2.4. Đề xuất giải pháp 
Đối với ngành đào tạo về kinh tế là một trong những ngành xã hội đang quan tâm, số lượng trường đào tạo và sinh viên trong ngành này đứng hàng thứ nhất. Theo vietnamnet, vào những kỳ tuyển sinh gần đây, lượng thí sinh đăng ký vào ngành kinh tế rất lớn. Nhưng trong thực tế nhân sự trong ngành này lại thiếu hụt vô cùng lớn. Mặt khác sinh viên nói chung tốt nghiệp trong ngành này vẫn thất nghiệp, vậy nguyên nhân do đâu lại mâu thuẫn như vậy. 
Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong thời gian qua, Khoa Kinh tế đã thực hiện nâng cao chất lượng giảng viên trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo có những chuyển biến tích cực. Người thầy dần thay đổi tư duy giảng dạy, sinh viên cũng có cách tiếp cận khác với mô hình giảng dạy mới, phương pháp giảng dạy mới của giảng viên để hòa nhập với cuộc CMCN 4.0. Tuy nhiên, từ phân tích nêu trên cho chúng ta nhận thấy bên cạnh những mặt làm được vẫn đang còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết cả về khách quan và chủ quan từ phía nhà trường, giảng viên và người học. Để đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên, với bản thân tôi nhận thấy cần thực hiện phương án sau:
- Đến 2025 khoa phấn đấu 25% giảng viên có trình độ tiến sĩ, sử dụng ngoại ngữ và các phương tiện giảng dạy nghiên cứu thành thạo. Để đạt được điều đó cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2025. 
+ Ưu tiên đào tạo chuyên gia đầu ngành cho từng lĩnh vực, mở các lớp chất lượng cao, có sự khuyến khích, hỗ trợ về mặt tài chính từ phía nhà trường .
+ Giảng viên phải không ngừng học tập nâng cao bồi dưỡng cho bản thân để đạt được chuẩn hóa về tiêu chuẩn nhà giáo. (Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động thương binh xã hội ban hành)
+ Giảng viên thực hiện công tác tự bồi dưỡng theo tổ chuyên môn đã được cấp quản lý Nhà trường giao quyền và có những chính sách hỗ trợ cụ thể.
+ Tăng cường công tác đi kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp có liên quan đến ngành nghề giảng dạy.
 - Nâng cao nhận thức của giảng viên về vị trí, vai trò, đạo đức của người giảng viên trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, thông qua cung cấp và yêu cầu giảng viên thường xuyên cập nhật chính sách trong quản lý đào tạo để từng bước thay đổi nhận thức và hành động.
- Đưa kế hoạch dự giờ là việc làm thường xuyên của bộ môn, khoa và nhà trường để trao đổi chia sẻ kiến thức, phương pháp giảng dạy. Đối với giảng viên giảng dạy không đáp ứng yêu cầu, cần bố trí công việc phù hợp hơn.
- Thường xuyên đánh giá giảng viên từ người học và có hình thức xử lý kịp thời với những giảng viên vi phạm, tâm đức trách nhiệm của người thầy.
2.4.1. Đối với giảng viên:
Theo Martin (2012), đặc điểm và chiến lược giảng dạy phù hợp với các loại trí khôn khác nhau:
	Trí khôn
	Đặc điểm
	Thường thấy ở…
	Chiến lược dạy và học

	Trí khôn không gian
	Khả năng nhận thức về thế giới trực quan- không gian một cách chính xác và hình dung chúng vào đầu
	- Kiến trúc sư
- Họa sĩ
- Nhà điêu khắc
- Người chuyên vẽ bản đồ
- Bác sĩ giải phẫu
- Nam và nữ hướng đạo sinh
	- Vẽ bản đồ
- Nghiên cứu bản đồ
- Làm mô hình
- Vẽ tranh
- Giải quyết bài toán mê cung
- Các hoạt động về nghệ thuật đồ họa

	Trí khôn cơ thể vận động
	Khả năng sử dụng cơ thể hoặc các bộ phận của cơ thể như tay và ngón tay để giải quyết vấn đề và trình bày ý tưởng
	- Vận động viên
- Diễn viên múa
- Diễn viên điện ảnh
- Diễn viên kịch câm
	- Nhảy, khiêu vũ
- Diễn kịch câm
- Diễn, đóng kịch
- Chơi xếp khối hình
- Làm việc với vật liệu xây dựng
- Chơi thể thao

	Trí khôn âm nhạc
	Khả năng tư duy bằng âm nhạc, nghe nhạc gần như liên tục, nhận biết các dòng nhạc, ghi nhớ và chuyển đổi chúng
	- Ca sĩ
- Người yêu thích chơi nhạc cụ
- Người yêu thích ca hát
- Người thích nghe nhạc
	- Ca hát
- Học giai điệu
- Viết giai điệu
- Sáng tác ráp
- Tham gia vào trò chơi hoặc hoạt động có nhịp điệu
- Nhảy, khiêu vũ
- Chơi nhạc cụ
- Sáng tác nhịp điệu
- Chơi nhạc cổ điển làm nhạc nền

	Trí khôn ngôn ngữ
	Khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả, ở cả dạng nói và viết, để trình bày ý tưởng với người khác
	- Nhà văn
- Nhà thơ
-Người kể chuyện
- Luật sư
- Biên tập viên
- Nhà báo
	- Đọc
- Viết
- Gửi email
- Trò chơi trí tuệ Board game hoặc chơi thẻ bài
- Nghe dữ liệu ghi âm
- Tham gia thảo luận và trò chuyện
- Sử dụng máy tính
- Tìm thông tin trên internet
- Sáng tác thơ, viết báo cáo tin tức, tiểu thuyết

	Trí khôn logic toán
	Khả năng sử dụng các con số và thao tác trong toán học, cũng như suy luận logic
	- Nhà toán học
- Kế toán
- Nhà thống kê
- Nhà khoa học
- Lập trình viên máy tính
	- Bảo vệ được luận điểm trong tranh luận
- Làm rõ và phối hợp
- Chơi trò chơi con số và logic
- Giải câu đố
- Vẽ và giải thích bản đồ nhận thức
- Vẽ đồ thị, biểu đồ
- Đưa ra kết luận dưới dạng toán học
- Tìm thông tin trên internet

	Trí khôn cá nhân hướng ngoại
	Khả năng hiểu rõ người khác, lý giải các hành vi ngôn từ và phi ngôn từ của người khác một cách chính xác, đồng thời nhạy cảm với tâm trạng và cảm giác của họ
	- Giáo viên
- Tăng lữ
- Nhân viên bán hàng
- Chính trị gia
	- Dẫn dắt thảo luận
- Tham gia thảo luận
- Tham gia vào các trò chơi phối hợp
- Tham gia vào các dự án và thảo luận theo nhóm.
- Tham gia đóng kịch
- Đóng vai
- Đặt câu hỏi làm rõ vấn đề
- Học nhóm 

	Trí khôn cá nhân hướng nội
	Khả năng hiểu rõ bản thân, biết mình là ai, biết điểm mạnh và hạn chế của bản thân, và hành động dựa trên hiểu biết về bản thân
	- Những người thể hiện kỷ luật, tự giác
- Những người thể hiện sự thấu hiểu bản thân
	- Tham gia cáo các dự án độc lập
- Đọc sách
-Viết nhật ký
- Dẫn dắt thảo luận
- Thân thiện
- Giúp giải quyết các cuộc cãi vã 
- Tổ chức trò chơi
- Chỉ dẫn hoạt động đóng kịch
- Tham gia nhóm phối hợp
- Tìm nơi yên tĩnh để suy ngẫm

	Trí khôn thiên nhiên
	Khả năng phân biệt các loại sinh vật và nhạy cảm với thế giới tự nhiên xung quanh
	- Nhà thực vật học
- Nhà động vật học
- Nhà sinh vật học
- Nhà thám hiểu
- Nhà nông
- Thợ săn
	- Khám phá tự nhiên
- Phân nhóm theo môi trường tự nhiên xung quanh
- Tìm hiểu nguồn gốc
- Nghiên cứu sự vật trong tự nhiên
- Sưu tầm sự vật tìm thấy trong tự nhiên
- Sưu tầm sự vật trong tự nhiên
- Lấy mẫu và đặt tên cho các mẫu vật trong tự nhiên

	Trí khôn hiện sinh
	Khả năng nhìn nhận được bức tranh tổng thể và kết nối ý tưởng
	- Chính trị gia
- Triết gia
	- Vẽ môi liên quan giữa các ngành
- Áp dụng lý thuyết vào thực tế, cộng đồng


Với những đặc điểm và chiến lược giảng dạy mà Martin (2012) đã đề cập ở trên cùng với CMCN 4.0 phát triển thì sinh viên phải tự học là chính và vai trò của người thầy cũng thay đổi từ trạng thái dạy học sang hướng dẫn. Mỗi sinh viên có phong cách học tập riêng và giảng viên cũng có phong cách học tập của riêng mình. Khá nhiều giảng viên có chiều hướng áp đặt điều này vào trong giảng dạy, họ thường có chiều hướng muốn sử dụng phong cách học tập của mình và yêu cầu sinh viên phải áp dụng phong cách đó trong lớp. Chính vì thế giảng viên thường thiết kế bài giảng với phong cách này. Tuy nhiên, giảng viên cần phải công nhận sự khác biệt của mỗi sinh viên để tích hợp các phương pháp giảng dạy mới đạt được hiểu quả tốt nhất. 
· Thảo luận chung (Discussion)
· Thảo luận nhóm(Group Discussion)
· Nghiên cứu tình huống(Case Study)
· Đóng vai (Role - Play)
· Bài tập cá nhân(Exercise):  Là một hoạt động học qua trải nghiệm. Sự học tập có được từ: 
+ Đóng góp của bản thân học viên
+Tự đánh giá về thái độ, hành vi của học viên
+ Cạnh tranh không là nhân tố trong bài tập
· Bài tập nhóm(Group Exercise): Là một hoạt động học qua trải nghiệm. Sự học tập có được từ:
+Các đóng góp của học viên
+Sự tương tác giữa các học viên
+ Phân tích về thái độ hay hành vi được tạo ra
+ Cạnh tranh không là nhân tố trong bài tập
· Trò chơi(Game): Hoạt động được quản lý theo các quy tắc, tạo ra cạnh tranh, có kẻ thắng, người thua. Hoạt động này không phản ánh hiện thực nhưng phải có những điều người học có thể học. Đồng thời, sự học hỏi có được từ trải nghiệm, tương tác của người học
· Trò chơi mô phỏng (Simulation Game): Là một trò chơi dựa trên hiện thực cuộc sống. Người học hành động như trong thực tế. Ngoài ra, sự học hỏi có được từ những nội dung thực tế cuộc sống. Đồng thời trò chơi cạnh tranh và tạo ra các kết quả cụ thể (điểm số, người thắng, người thua)
· Ngoài ra, hình thức đào tạo trực tuyến (online),  mô phỏng, số hóa bài giảng... sẽ là xu hướng đào tạo nghề nghiệp trong tương lai cũng là xu hướng chuyển đổi mô hình đào tạo của nhà trường. Vì vậy thay đổi phương pháp giảng dạy, mô hình giảng dạy là điều tất yếu:
- Thứ nhất, chuẩn bị bài giảng. Giảng viên phải chuẩn bị bài giảng theo nội dung đề cương chi tiết bài giảng đã thống nhất. Nội dung soạn bài có tính gợi mở, nhấn mạnh những vấn đề quan trọng, phần chi tiết sinh viên tự đọc trong sách. Riêng đối với hình thức giảng dạy online thì: 
	+ Giảng viên cung cấp các nội dung đã được soạn sẵn và đăng tải tài liệu, bài giảng trực tuyến trên phần mềm, cài đặt thời gian nộp bài cho sinh viên. Hoặc làm web riêng để chủ động tạo nội dung, sắp xếp thời gian cho từng khóa học.
	+ Giảng viên thực hiện ghi hình bài giảng trực tuyến (phần lý thuyết của môn học) và tải lên phần mềm của trường để sinh viên học. Khi đó, giảng viên cần phải tạo phòng học tương tác đa chiều tạo cảm giác như đang ngồi trong lớp học trực tiếp
	+  Sinh viên phải học những bài học này và thực hiện các bài kiểm tra theo yêu cầu. Nếu sinh viên thực hiện bài tập đạt thì mới được tham gia tiếp trong lớp học trực tuyến
- Thứ hai, phương pháp trình bày. Tùy thuộc vào từng giảng viên mà cách trình bày có thể khác nhau, có giảng viên vào nội dung bài giảng một cách trực tiếp, có giảng viên vào bài giảng một cách gián tiếp thông qua một tình huống nào đó, nói chung đây là nghệ thuật giảng dạy tùy lúc và hoàn cảnh tiếp cận không gian và thời gian giảng. Ngoài ra, cách trình bày đối với hình thức dạy online cũng cần có sự khác biệt. 
+  Thầy cô phải có kỹ năng quản lý giờ dạy trên không gian mạng, như điểm danh sinh viên trước khi bắt đầu tiết dạy, tạo một số trò chơi để khởi động, tạo hứng thú học tập cho sinh viên.
		+ Trong những lớp học trực tiếp, sinh viên có nhiều dụng cụ học tập, nhiều thứ để xem và tiếp xúc hơn: có bảng, máy chiếu, thiết bị và hơn thế nữa. Do đó, trong tiết dạy trực tuyến, giảng viên cần chia sẻ các bảng câu hỏi, hình ảnh, minh họa, video và âm thanh, xen kẽ nhiều thứ khác sẽ làm sinh viên bận rộn và khơi dậy động lực học tập giống như đang ngồi trong lớp học trực tiếp.
	+  Một thách thức khác trong việc giảng dạy trực tuyến là ngay cả khi sử dụng camera, sinh viên cũng khó mà nhìn thấy giảng viên một cách rõ ràng. Sinh viên bị phân tâm và có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình học tập. Do đó, giảng viên cần quan tâm đến việc lấy giọng nói làm công cụ chính. Thay đổi giọng điệu, ngữ điệu, âm lượng trong suốt bài học
	+	Sinh viên thường tiếp thu nhanh bài học thông qua các bài thực hành, bài tập và các hoạt động trong quá trình học tập. Vì vậy, giảng viên nên sử dụng nhiều bài tập trong mỗi bài học, đặt câu hỏi cũng là cách giữ không khí sôi nổi trong lớp học và các bài học trực tuyến là giữ sinh viên luôn bận rộn thì họ sẽ không có thời gian để phân tâm.
	+ 	Lập kế hoạch, kịch bản là điều quan trọng. Giảng viên phải biết trước những gì sẽ làm trong mỗi bài học để chuẩn bị chu đáo.
	+ Sử dụng các công cụ hỗ trợ trong quá trình dạy học trực tuyến như:
· Các công cụ chia sẻ file bài tập, tạo group chat: Zalo, Google Classroom, Facebook
· Công cụ tổ chức game: Vòng xoay may mắn: https://wheelofnames.com/; Quay số ngẫu nhiên: https://random.com.vn/; Game bóc lì xì, mở quà: https://app.woay.vn/; 
· Công cụ cho kiểm tra trắc nghiệm: Google Form, quizizz, Kahoot,..
· Làm slide, khảo sát online, cho sinh viên đặt câu hỏi: https://www.mentimeter.com/
- Thứ ba, kiểm tra, đánh giá người học. Với hệ thống học chế tín chỉ đòi hỏi giảng viên phải kiểm tra thường xuyên, điều này đặt sinh viên vào trạng thái luôn luôn học tập, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt kiến thức chương học sau, nâng cao chất lượng học tập, tránh trình trạng cuối kỳ mới tập trung ôn tập thi một lần và sinh viên chỉ chú trọng vào bài thi cuối kỳ, mà phải làm cho sinh viên hiểu điểm đánh giá chất lượng học tập kéo dài trong quá trình học. Để tổ chức thi kiểm tra, đánh giá năng lực sau khi kết thúc môn học trực tuyến, giảng viên có thể sắp xếp cho sinh viên nhiều sự lựa chọn như:
	+ Lấy bài thi trực tiếp trên ứng dụng ProctorU và thực hiện bài thi. Ứng dụng ProctorU là một ứng dụng gác thi online, giám sát thí sinh. Nó yêu cầu một người ngồi trực tuyến theo dõi màn hình của các thí sinh đang thi, đảm bảo họ không mở bất kỳ website hay bài giảng nào, không có ai hỗ trợ. Nếu sinh viên chọn hình thức thi này có thể tự trả phí hoặc nhà trường hỗ trợ.
	+ Sinh viên có thể thực hiện việc thi tại trường giống như hình thức học truyền thống trước đây.
Theo Nguyễn Thành Hải, Phùng Thúy Phượng, Đồng Thị Bích Thủy (2010), đã tóm tắt các phương pháp giảng dạy chủ động như sau:
	STT
	Tên phương pháp
	Mô tả tóm tắt
	Lợi ích cho người học

	Giúp sinh viên học tập chủ động (Active Learning)

	1
	Động não
(Branstorming)
	- GV nêu vấn đề cần giải quyết,  quy định thời gian và cách làm việc.
- SV làm  việc cá nhân, liệt kê nhanh các ý tưởng.
	- Tư duy sáng tạo.
- Giải pháp và đề xuất

	2
	Chia sẻ theo cặp (Think – pair – Share)
	- GV nêu vấn đề cần thảo luận, quy định thời gian và cách chia sẻ.
- SV làm  việc theo cặp, lắng nghe và trình bày ý kiến, bảo vệ và phản bác
	- Cấu trúc  giao tiếp.
- Tư duy suy xét, phản biện (critical thinking)

	3
	Tổ chức học tập theo nhóm (Group – based learning)
	- GV tổ chức lớp học theo nhóm và chuẩn bị các nhiệm vụ học tập.
- Mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ học tập và cùng hợp tác để thực hiện
	- Kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp

	4
	Dạy học dựa trên vấn đề (Problem - based learning)
	- GV xây dựng “vấn đề” có liên quan đến  nội dung dạy học.
- SV được giao giải đáp “vấn đề” trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm
	- Xác định và hình thành vấn đề. 
- Đề xuất các giải pháp.
- Trao đổi, phán xét, cân bằng trong hướng giải quyết.

	5
	Phương pháp đóng vai  (Role - lay teaching)
	- GV chuẩn bị “ kịch bản” có nội dung liên quan đến môn học.
- Một số SV được phân vai để thực hiện “kịch bản”. Số SV còn lại đóng vai trò khán giả và người đánh giá
	- Tư duy suy xét, phản biện (critical thinking).
 - Nhận biết về kiến thức, kỹ năng và thái độ cá nhân của bản thân

	Giúp sinh viên học qua trải nghiệm (Experiential learning)

	6
	Dạy học thông qua làm đồ án (Project – based learning)
	- GV chuẩn bị nội dung các đồ án môn học.
- SV được giao thực hiện đồ án trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm
	- Lập giả thuyết. 
- Kỹ năng thiết kế - triển khai
- Kỹ năng giao tiếp bằng viết.
- Kỹ năng thuyết trình

	7
	Nghiên cứu tình huống (Case  study)
	- GV xây dựng “case” có liên quan đến nội dung dạy học.
- SV được giao giải quyết “case” trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm
	- Đề ra giải pháp
- Ước lượng và phân tích định tính

	8
	Mô phỏng (Simulation)
	- GV xây dựng mô hình mô phỏng (phần cứng, phần mềm), giải thích các quy tắc, tình huống, giám sát mô phỏngkhi nó thực hiện.
- SV thực hiện các mô hình và phản ánh lại trải nghiệm qua những bài báo cáo hoặc các bài tập
	- Kỹ năng mô hình hóa. 
- Kỹ năng thử nghiệm khảo sát.
- Giao tiếp đồ họa


	9
	Học tập phục vụ cộng đồng
	- GV liên hệ cộng đồng và nối kết các vấn đề cộng đồng với các lý thuyết môn học, tổ chức hoạt động.
- SV tự nguyện tham gia, giải quyết các vấn  đề của cộng đồng, áp dụng các kiến thức được học.
	- Vai trò và trách nhiệm đối với xã hội. 
- Nhận biết được bối cảnh các tổ chức xã hội.
- Ham tìm hiểu và học tập suốt đời




























2.4.2.Đối với bộ môn:
Tổ bộ môn cần lập kế hoạch, xây dựng quy định nội bộ về hoạt động của tổ chuyên môn nhằm đổi mới phương pháp dạy học.Trên cơ sở kế hoạch chung của nhà trường, của khoa về đổi mới phương pháp dạy học, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể, có chỉ tiêu phấn đấu rõ ràng, phân công trách nhiệm cho từng cá nhân trong tổ, cụ thể:
- Thứ nhất là công tác tổ chức giảng dạy, chuẩn bị chương trình giảng dạy phù hợp. 
- Thứ hai là viết lại và chỉnh sửa giáo trình, bài giảng cho phù hợp. Mặc dù giáo trình, bài giảng hiện nay của các bộ môn trong khoa đã được cải tiến hơn nhiều, tuy nhiên bộ môn cũng cần hoàn thiện lại theo quan điểm sinh viên tự học, nên cần bổ sung thêm nhiều tài liệu bổ trợ cho môn học.
- Thứ ba là phân công giảng viên trực tư vấn, giải đáp thắc mắc cho sinh viên. Theo hệ thống học chế tín chỉ, bộ môn cần có giảng viên trực tư vấn cho sinh viên và giải đáp thắc mắc. Sinh viên rất bở ngỡ không biết phải hỏi ở đâu những vướng mắc chuyên môn và lựa chọn môn học tự chọn. Mặc khác điều này giúp giao lưu giữa sinh viên và giảng viên nhằm thu thập những phản ánh của sinh viên đến từng giảng viên và hoạt động của bộ môn, từ đó bộ môn có những điều chỉnh phù hợp.
- Thứ tư là định kỳ giảng viên bộ môn cần trao đổi, học hỏi lẫn nhau về những vướng mắc trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo từ trực tiếp sang trực tuyến để nâng cao chất lượng dạy và học.
2.4.3. Đối với khoa Kinh tế:
Để bộ môn thực hiện tốt chức năng và giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì công tác tổ chức, quản lý của khoa là rất quan trọng, Khoa có nhiều việc phải làm, nhưng trước mắt cần chú ý:
- Rà soát, hoàn chỉnh, xây dựng lại và công bố chương trình giảng dạy từng ngành học từ đầu học kỳ. 
- Xây dựng trang web khoa, bộ môn, tài khoản cho từng giảng viên, yêu cầu giảng viên tải bài giảng của mình trên tài khoản từng cá nhân, khoa có thể kiểm tra và định lượng trong việc đánh giá nhiệm vụ chuẩn bị bài giảng của giảng viên. 
- Xây dựng lại quy chế sử dụng nguồn lực giảng viên cho phù hợp đối với giảng viên giàu kinh nghiệm, giảng viên trẻ, giảng viên đạt chuẩn, giảng viên vượt chuẩn và giảng viên chưa đạt chuẩn.
- Có kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp để bố trí giảng viên dạy nghề trải nghiệm thực tiễn sản xuất, sử dụng máy móc, công nghệ hiện đang phổ biến trong sản xuất, dịch vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên
- Thực hiện các chính sách đãi ngộ tốt để thu hút giảng viên giỏi, đồng thời đào tạo đội ngũ giảng viên mới. Đồng thời có chính sách giữ chân những giảng viên giỏi thông qua tạo môi trường giảng dạy thân thiện, tích cực; chế độ tiền lương và thu nhập thỏa đáng; chính sách hỗ trợ tiếp tục học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên. 
[bookmark: _Toc22311]III. KẾT LUẬN
Nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy và đào tạo cho sinh viên là nhu cầu hết sức quan trọng và thiết thực của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM đặc biệt là khoa Kinh tế, nhất là trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn cuộc CMCN 4.0
* Đề xuất đối với Nhà trường:
Nhà trường cần phát triển đội ngũ nhà giáo theo khung năng lực, đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tuyển và sử dụng theo quy hoạch, vận dụng các chính sách tạo động lực làm việc, cống hiến và sáng tạo của đội ngũ. Quản lí và sắp xếp đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí theo chuẩn để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc
- Trên cơ sở cân đối kinh phí, tổ chức nhiều hơn nữa các lớp bồi dưỡng ngắn hạn với chủ đề chuyên sâu hơn nữa về đổi mới phương pháp giảng dạy, về các mô hình đào tạo mới.
- Kịp thời động viên khen thưởng đối với các cá nhân tích cực tham gia đổi mới phương pháp giảng dạy tại đơn vị, những cá nhân tiên phong trong việc góp phần chuyển đổi mô hình đào tạo ở nhà trường thông minh. Ví dụ như giờ giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế được dụng cụ giảng dạy phục vụ tốt cho chuyên môn,…
- Tạo mối quan hệ sâu rộng hơn nữa, gắn kết chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp để giảng viên thực hiện tốt công tác kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp, phối hợp xây dựng chương trình đào tạo tại doanh nghiệp (Do hiện nay việc triển khai chủ yếu là do giảng viên tự liên hệ).
* Kiến nghị đối với cơ quan chủ quản:
- Đề xuất với Chính phủ có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đào tạo cùng với Nhà trường. Ví dụ: Việc miễn, giảm thuế đối với các thiết bị mà doanh nghiệp đưa vào hỗ trợ tham gia giảng dạy tại các trường nghề.
- Tổ chức nhiều buổi hội thảo có sự tham gia của các trường cùng doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 
- Tổ chức khen thưởng, tuyên dương các doanh nghiệp có sự gắn bó liên kết chặt chẽ với các trường đào tạo nghề.
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